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 Giá phân bón thế giới vẫn trên đà tăng 

 

 Lượng phân bón các loại nhập khẩu trong 

tháng 11 ước đạt 300 nghìn tấn 

 

  Giá phân bón trong tháng 11 tăng mạnh 

 

 Agroinfo nhận định thị trường 

 

 

 



1.THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Giá phân bón thế giới tiếp tục 

tăng 

Tháng 11, giá phân bón thế giới tiếp 

tục tăng từng tuần. Giá urea hạt 

trong Trung Đông sau khi chạm mốc 

375 USD/tấn vào tuần cuối tháng 10 

đã tăng thêm 10 USD/tấn (+2,6%) 

vào tuần cuối tháng 11. Kết thúc 

tháng 11, giá  Urea hạt trong Trung 

Đông đã chạm mốc 385 USD/tấn; 

mức giá trung bình tháng 11 đạt 377 

USD/tấn, tăng hơn 11% so với mức 

giá trung bình tháng 10/2010.   

 

Hình 1: Giá phân URE tại Trung 

Đông 

 
Nguồn: AGROINFO 

Trong tháng 11, Ấn Độ tiếp 

tục đặt hàng thêm 500.000 tấn urea, 

phần lớn là nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Iran và Yuzhnyy.  

Giá cả urea trên các thị trường 

có những biến động khá khác nhau. 

Tại Trung Đông, mức giá sàn được 

chấp nhận là 383USD/tấn, trong khi 

giá urea xuất khẩu từ Trung Quốc 

chỉ vào khoảng 370 USD/tấn; giá tại 

Yuzhnyy còn thấp hơn, chỉ khoảng 

360 USD/tấn và tại Iran là khoảng 

375 USD/tấn.  

Tại Châu Á, Urea hạt Đục của 

Thái Lan được bán với mức giá 410-

420 USD trong khi giá của Trung 

Quốc lúc nào cũng ở mức tháp hơn 

với khoảng 385 USD/tấn.  

Các nhà nhập khẩu của Việt 

Nam đã đặt hàng khoảng 100-140 

tấn Urea từ Trung quốc và Indonesia 

trong tháng 11.  

Hàn Quốc cũng đã nhập khẩu 

20.000 tấn trong thagns 10, cao gấp 

3 lần so với cùng kỳ năm 2009, nâng 

tổng lượng nhập khẩu trong 10 

tháng 2010 dạt 463 tấn, tăng 10% so 

với năm 2009.  
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2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

2.1. Tình hình mùa vụ tháng 

11/2010 

Miền Bắc: ngoài việc thu 

hoạch lúa mùa, trong tháng 11 tiếp 

tục gieo trồng cây vụ đông đưa tổng 

diện tích đạt 423,1 nghìn ha, tăng 

2,5% so với cùng kì năm trước, 

trong đó cây ngô đạt gần 150 nghìn 

ha bằng 98,9%; khoai lang đạt 46 

nghìn ha, tăng 2,3%; đậu tương đạt 

93 nghìn ha, tăng 16,6%; rau các 

loại đạt 104 nghìn ha, bằng 95,1% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Do ảnh hưởng của mưa lớn, một số 

diện tích rau màu vụ đông mới trồng 

của một số địa phương miền Bắc bị 

ngập lâu hoặc bị chết, hiện đang 

được các địa phương chăm sóc hồi 

phục và trồng lại bằng cây trồng 

khác đang còn thời vụ. 

Miền Nam: đến giữa tháng 11 các 

tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã 

cơ bản thu hoạch xong lúa thu đông 

chuyển trọng tâm sang gieo cấy lúa 

đông xuân và thu hoạch lúa mùa. 

Do mực nước lũ thấp nên lúa đông 

xuân được triển khai sớm hơn mọi 

năm. 

Diện tích xuống giống đạt gần 380 

nghìn ha, nhanh hơn cùng kỳ năm 

trước 14%, trong đó vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long xuống giống 

đạt hơn 300 nghìn ha, tăng 35% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Đồng thời với xuống giống lúa đông 

xuân 2011, các địa phương thuộc 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

cũng đã thu hoạch 26,3 nghìn ha lúa 

mùa, chủ yếu tập trung tại các tỉnh 

Trà Vinh và Sóc Trăng, nơi có diện 

tích lúa mùa lớn và xuống giống 

sớm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Nhập khẩu phân bón tháng 

11/2010 đạt 300.000 tấn 

Hình 2: Lượng nhập khẩu phân 

bón qua các tháng trong năm 

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Ước lượng phân bón các loại nhập 

khẩu tháng 11 đạt 300 nghìn tấn, 

kim ngạch 100 triệu USD, đưa 

lượng phân bón các loại nhập khẩu 

11 tháng đầu năm 2010 ước đạt trên 

2,79 triệu tấn với giá trị nhập khẩu 

917 triệu USD, bằng 2/3 lượng và 

giá trị nhập khẩu cùng kỳ năm trước. 

Trong đó: Urê ước đạt 686 nghìn tấn 

với kim ngạch nhập khẩu 205 triệu 

USD, bằng xấp xỉ ½ lượng và giá trị 

cùng kỳ năm trước; DAP ước đạt 

513 nghìn tấn với kim ngạch nhập 

khẩu 239 triệu USD, bằng 58,07% 

về lượng và 70,61% về giá trị của 11 

tháng năm 2009; SA ước đạt 563 

nghìn tấn với kim ngạch nhập khẩu 

77 triệu USD, so với cùng kỳ năm 

trước bằng ½ lượng và giá trị; NPK 

ước đạt 207 nghìn tấn với kim ngạch 

nhập khẩu 80 triệu USD, cũng xấp 

xỉ bằng 2/3 lượng và giá trị so với 

năm 2009. 

Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu 
phân bón qua các tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Số liệu phân bón sản xuất 

trong nước tháng 11/2010 theo 

nguồn Tổng cục Thống kê đạt  226,9  

nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ 

2009. Tính chung 11 tháng đầu năm 

2010, sản lượng phân bón đạt 
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khoảng 2341,5  nghìn tấn, tăng 8% 

so với cùng kỳ năm 2009.  Tuy 

nhiên, số liệu sản xuất phân bón 

thực tế có thể cao hơn mức công bố 

này của Tổng cục Thống kê do các 

khâu thu thập số liệu.   

 

2.3. Giá phân bón bắt đầu tăng 

mạnh theo chu kỳ 

Hình 4: giá phân bón tại An Giang 

 

Nguồn: AGROINFO 

Tháng 11/2010, giá phân bón 

trên thị trường tiếp tục tăng khoảng 

8-9% so với tháng 10 do các địa 

phương đã bắt đầu bước vào chuẩn 

bị vụ Đông Xuân.   

Tại An Giang, giá phân bón 

tăng mạnh theo từng tuần. Nếu như 

ngày đầu tháng 11, giá urea tại An 

Giang chỉ vào khoảng 7000 đồng/kg 

thì đến tuần giữa tháng 11 đã lên tới 

8.500 đồng/kg và tuần cuối tháng 11 

thì giá phổ biến tại mức 9.400 

đồng/kg.  Như vậy chỉ trong vòng 

tháng 11, giá phân bón tại An Giang 

đã tăng tới 26%.  

Trong khi đó, tại các địa 

phương khác như Bình Dương, Cần 

Thơ, Hà Nội… thì giá urea phổ biến 

ở mức 8000-8500 đồng/kg.  

Phân NPK Đầu Trâu (20-20-

15) tại An Giang trong tháng 11 tăng 

từ 10.600 đồng/kg lên 11.700 

đồng/kg (tăng tới 10%trong vòng 1 

tháng).  

Giá DAP cũng có những diễn 

biến tương tự. Những ngày đầu 

tháng 11 trên thị trường An Giang, 

DAP chỉ ở mức 12.000 đồng/kg thì 

đến cuối tháng 11 đã lên tới 15.000 

đồng/kg, tăng mạnh tới 8% trong 

vòng 1 tháng.  
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Hình 5: giá phân bón tại Tiền 

Giang và  Bến Tre 

 
Nguồn: AGROINFO 

 

 

 

Giá phân bón tăng mạnh 

Tại vùng Tứ giác Long Xuyên 
thuộc huyện Tri Tôn (An Giang), 
nông dân đã sẵn sàng trong tư thế 
vào vụ gieo sạ lúa. Giá phân bón 
bỗng tăng đột ngột từ đại lý cấp 2.  

Ông Sáu Đức - người làm ruộng qui 
mô trang trại đã chuẩn bị phân bón 
từ đầu vụ với hơn 30 tấn urê cũng 
không khỏi ngỡ nghìng. Nhìn giá 
phân nhảy múa, ông lo lắng: Phân 
sốt giá mạnh quá. Từ hai ba ngày 
trước đại lý cấp 1 báo ngưng bán 
mặt hàng phân DAP. Có thể do họ 
biết trước giá sẽ tăng vọt nên ghim 
hàng. Nhiều đầu mối cung phân trên 
Sài Gòn cũng ngưng bán ra. 

Mấy ngày nay những nông dân đã lỡ 
xuống giống rồi còn sống dở chết dở 
khi lúa đang cần phân mà giá quá 
biến động. Nhiều người đành phải đi 
vay mượn tiền bên ngoài, kể cả vay 
nóng để có tiền mặt trả cho đại lý. 
Tìm đến các đại lý, ông Nguyễn Viết 
Sô, chủ DNTN Ba Sô ở thị trấn Bảy 
Nghìn, huyện Châu Thành A- Hậu 
Giang lắc đầu ngao ngán, chưa bao 
giờ giá phân bón lại tăng bất thường 
như năm nay.  

Đặc biệt là các loại phân đơn như 
DAP, urê, kali. Hiện giá phân DAP 
về tới đại lý cấp I ở Hậu Giang đã là 
750.000-780.000 đồng/bao (tùy 
loại), phân urê gần 500.000 
đồng/bao. Riêng phân urê Phú Mỹ 
cao hơn giá phân nhập khẩu từ 
Trung Quốc khoảng 10.000 
đồng/bao. Giá xuống các đại lý cấp 
II, III sẽ tăng thêm khoảng 30.000 
đồng/bao cho mỗi cấp. Còn đến tay 
nông dân giá phải tăng thêm 
100.000 đồng. Đó là giá trả tiền mặt, 
còn mua thiếu thì tùy cách tính của 
đại lý. Nhiều nông dân đến hỏi mua 
phân ông Ba Sô cũng không bán, 
khuyên họ chờ giá thế nào rồi mới 
tính được. 

Ông Phạm Minh Thông, chủ cửa 
hàng VTNN Năm Thông, xã Đông 
Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ 
cho biết: Giá phân chiều qua (10/11) 
đã tăng đến chót vót. Hiện tại, mỗi 
bao phân urê, DAP tăng thêm 
khoảng 50.000 đồng và đang ở mức 
470.000 - 480.000 đồng/bao 50 kg 
ure; DAP giá 750.000 – 760.000 
đồng/bao. Giá phân bón biến động 
mạnh khiến đại lý cấp 2 không dám 

6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000

10
/1
/0
9

10
/3
/0
9

10
/5
/0
9

10
/7
/0
9

10
/9
/0
9

10
/1
1/
09

10
/1
/1
0

10
/3
/1
0

10
/5
/1
0

10
/7
/1
0

10
/9
/1
0

V
N
Đ
/k
g

Thị trường phân DAP Tiền Giang 
và Bến Tre

Tiền Giang Bến Tre



nhập phân vào dự trữ. Nhưng nếu 
không nhập vào thì chính vụ sẽ hụt 
hàng cung ứng cho nông dân, mất 
mối – ông Thông đắn đo.  

Còn chị Đào, chủ cửa hàng VTNN 
tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu 
Thành A (Hậu Giang) nghe tin điều 
chỉnh tăng giá phân urê cho biết: Giá 
cả nhảy nhót, nhất là phân urê nên 
cửa hàng mới nhập về được chừng 
10 tấn, còn lại phân NPK nhập vào 
nhiều hơn. Tuy nhiên, mới hôm qua 
một đại lý báo tin phân bón NPK có 
thể còn tăng lên thêm mà chưa biết 
là bao nhiêu. 

  

 Theo nongnghiep.vn  

3. AGROINFO nhận định thị 

trường 

Giá phân bón tháng 11 tăng cao 

theo quy luật hàng năm. Theo 

quy luật thì giá phân bón thường 

cao vào thời điểm đầu vụ, và sẽ 

giảm dân khi kết thúc vụ. Tháng 

1, tháng 2 là thời điểm giá phân 

bón thường ở mức thấp do vụ 

Đông Xuân đang bước vào giai 

đoạn thu hoạch. Tháng 3, tháng 4 

giá phân bón sẽ nhích tăng nhẹ 

do đây là thời điểm chuẩn bị cho 

vụ Hè Thu và sau đó giảm dần 

cho tới tháng 9- 10 khi nhiều địa 

phương bước vào vụ Thu Đông 

và chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 

sau đó. Và giá thường đạt đỉnh 

cao vào khoảng tháng 11-12 hàng 

năm.  

Trong khi đó, giá phân bón trên 

thị trường thế giới đang trong đà 

tăng giá mạnh liên tục vài tháng 

nay.  

Mặt khác, nguồn ngoại tệ và tỷ giá 

ngoại tệ trong thời gian qua liên tục 

biến động khiến các nhà nhập khẩu 

trở nên thận trọng khiến dự trữ 

giảm, cung phân bón không đáp 

+ Ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở 
NN-PTNT Đồng Tháp: "Mới đầu vụ 
mà giá phân bón nhảy nhót thế 
này quả thật rất đáng lo ngại".  

+ TS Đỗ Minh Nhựt, PGĐ Sở NN-
PTNT Kiên Giang: "Trung bình, 
nông dân Kiên Giang sử dụng 
khoảng 300kg phân các loại cho 1ha 
lúa vụ ĐX. Đó là những năm có 
nước lũ, phù sa nhiều. Còn như năm 
nay, không có phù sa thì lượng phân 
phải tăng thêm khoảng 50kg/ha nữa. 
Từ cuối vụ HT đến nay, giá nhiều 
loại phân đã tăng thêm 35-40%. 
Như vậy, chỉ tính riêng tiền phân 
bón, mỗi ha đã tăng thêm trên 2 
triệu đồng. Đó là chưa kể nguy cơ 
dịch bệnh sẽ tăng cao". 



ứng đủ nhu cầu. Nguồn cung thiếu, 

giá tăng cao kéo theo hàng kém chất 

lượng sẽ trà trộn tung ra thị trường 

rất khó kiểm soát. 

Như vậy, từ nay đến cuối năm giá 

phân bón trên thị trường nội địa sẽ 

còn tiếp tục tăng. 

 


